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Biểu 01 

DANH SÁCH 

Xếp loại chất lượng cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý thuộc Sở quý III năm 2026 

(Kèm theo Thông báo số:     3968  /TB-SKHCN ngày   17 /9/2026 

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

A CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ LÀ TRƯỞNG PHÒNG VÀ 

TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ 

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1 Nguyễn Văn Dũng 
Trưởng phòng Quản lý khoa học và công 

nghệ 

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 Nguyễn Thị Huyền 
Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng 

3 Đoàn Văn Nhưỡng Chánh Văn phòng  

4 Bùi Thị Lan 
Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông – 

Công nghệ thông tin 

B 
CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ LÀ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ 

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Thu Hương Phó Chánh Văn phòng 

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 Nguyễn Đăng Quang 
Phó Trưởng phòng Bưu chính-Viễn 

thông-Công nghệ thông tin 

3 Vùi Văn Tiến 
Phó Trưởng phòng Bưu chính-Viễn 

thông-Công nghệ thông tin 
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4 Lê Đại Dương 
Phó Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng 

5 Phạm Thị Hương Giang Nguyên Phó Chánh Văn phòng 

6 Trần Văn Thành 
Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và 

công nghệ 

7 Nguyễn Thị Mai Liên 
Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và 

công nghệ 

8 Lê Bá Ngọc 
Quyền Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổ số 

9 Đỗ Thế Diện 
Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổ số 

10 Nguyễn Thanh Tuấn 
Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổ số 
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Biểu 02 

DANH SÁCH 

Xếp loại chất lượng cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý thuộc Sở quý III năm 2026 

(Kèm theo Thông báo số:    2578    /TB-SKHCN ngày  19/6/2026 

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

1. Kết quả xếp loại chất lượng công chức, người lao động thuộc thẩm 

quyền xếp loại chất lượng của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1 Trần Thị Lê 
Công chức phòng Quản lý khoa học và 

công nghệ 

2 Phan Thu Hiền 
Công chức phòng Bưu chính - Viễn thông - 

Công nghệ thông tin 

3 Chu Thị Thu Thanh 
Công chức phòng Quản lý tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng 

4 Nguyễn Thị Hằng Công chức Văn phòng 

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1  Ngô Thị Thắm Công chức Văn phòng 

2  Vũ Thanh Huyền Công chức Văn phòng 

3  Nguyễn Thị Châu Nam Công chức Văn phòng 

4  Trần Thị Kiều Oanh Công chức Văn phòng 

5  Hoàng Thị Oanh Công chức Văn phòng 

6  Tao Thị Hà Công chức Văn phòng 

7  Nguyễn Thị Thảo 
Công chức phòng Bưu chính-Viễn thông-

Công nghệ thông tin 

8  Nguyễn Thị Nhàn 
Công chức phòng Bưu chính-Viễn thông-

Công nghệ thông tin 
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9  Nguyễn Thị Hạnh 
Công chức phòng Bưu chính-Viễn thông-

Công nghệ thông tin 

10  Nguyễn Hải Nam 
Công chức phòng Bưu chính-Viễn thông-

Công nghệ thông tin 

11  Trần Thị Ánh Tuyết 
Công chức phòng Quản lý khoa học và 

công nghệ 

12  Trần Thị Thu Thủy 
Công chức phòng Quản lý khoa học và 

công nghệ 

13  Nguyễn Thị Hài 
Công chức phòng Quản lý khoa học và 

công nghệ 

14  Lê Ngọc Hà 
Công chức phòng Quản lý khoa học và 

công nghệ 

15  Phạm Đức Chinh 
Công chức phòng Quản lý tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng 

16  Nguyễn Văn Chiến Lao động hợp đồng (Nhân viên lái xe) 

17  Nguyễn Quốc Vương Lao động hợp đồng (Nhân viên lái xe) 

18  Phạm Thị Huyền Trang Lao động hợp đồng (Nhân viên phục vụ) 

2. Kết quả xếp loại viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền xếp 

loại chất lượng của Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1 Nguyễn Văn Chiến Viên chức phòng Hạ tầng số 

2 Yên Thị Hương Viên chức phòng Hành chính 

3 Lại Thị Thanh Nga Viên chức phòng Đổi mới sáng tạo 

4 Bùi Thị Duyên Viên chức phòng Kiểm định và thông tin 

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1  Phạm Thị Loan Phó trưởng phòng Đổi mới sáng tạo 

2  Lò Thị Kim Thu Phó trưởng phòng Hành chính 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

3  Trần Quốc Huy Phó trưởng phòng Kiểm định và thông tin 

4  Vũ Thị Thu Viên chức phòng Hành chính 

5  Nguyễn Thị Hảo Viên chức phòng Hành chính 

6  Dương Thị Đường Viên chức phòng Hành chính 

7  Hoàng Thị Nữ Viên chức phòng Hành chính 

8  Nguyễn Danh Tiến Viên chức phòng Hạ tầng số 

9  Phạm Văn Tuyến Viên chức phòng Hạ tầng số 

10  Trần Văn Chung Viên chức phòng Hạ tầng số 

11  Trương Thị Minh Thu Viên chức phòng Hạ tầng số 

12  Trương Thị Thúy Hợi Viên chức phòng Hạ tầng số 

13  Tẩn Lan Mỹ Viên chức phòng Đổi mới sáng tạo 

14  Nguyễn Thị Thuỳ Ninh Viên chức phòng Đổi mới sáng tạo 

15  Đinh Thị Hiền Viên chức phòng Kiểm định và thông tin 

16  Trần Ích Khiêm Viên chức phòng Kiểm định và thông tin 

17  Phạm Quang Trung Viên chức phòng Kiểm định và thông tin 

18  Vũ Đức Sáng Nhân viên bảo vệ 

19  Lê Mai Hương Nhân viên phục vụ 
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